5

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG
Số:           /BC-UBND

(Dự thảo)
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày        tháng       năm 2025


BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và

người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính
trên địa bàn tỉnh An Giang

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. Kết quả như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

Thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025; Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Kết luận số 130-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 14/3/2025 về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15; Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025; Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

Ngày 12/6/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh trong đó sắp xếp tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang thành lập tỉnh mới có tên gọi là tỉnh An Giang, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Việc tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng Đề án số 1243/ĐA-UBND ngày 29/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang hợp nhất tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang trình Chính phủ, Bộ Nội vụ bảo đảm theo quy định, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Để bảo đảm việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh đi vào hoạt động, ngày 08/5/2025 Tỉnh uỷ Kiên Giang và An Giang ban hành Kế hoạch số 04-KH/BCĐ về triển khai thực hiện chủ trương hợp nhất tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang thành tỉnh An Giang với mục đích, yêu cầu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, kết luận của Trung ương; tạo sự thống nhất, đồng bộ, liên thông trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện việc hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh; các cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức thực hiện các nội dung, bảo đảm đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao, nổ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.
2. Kết quả thi hành

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, Tổ giúp việc số 01 ban hành Kế hoạch số 124/KH-TGV ngày 15/5/2025 triển khai thực hiện các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh sau hợp nhất, sáp nhập, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 1207/UBND-NC ngày 19/5/2025 chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị sự nghiệp tỉnh An Giang xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, hợp nhất các cơ quan chuyên môn; cơ quan hành chính khác; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sau hợp nhất.
Thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang thành lập tỉnh mới có tên gọi là tỉnh An Giang, theo Công văn số 863/UBND-TH ngày 06/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về số liệu dự kiến nhu cầu nhà ở công vụ, thuê nhà ở và phương tiện đưa đón khi hợp nhất như sau:

- Về nhu cầu nhà ở: có tổng số 2.228 cán bộ, công chức, viên chức đăng ký (trong đó có 862 trường hợp đăng ký được bố trí nhà công vụ và 1.366 trường hợp có nhu cầu thuê nhà ở).

- Về nhu cầu bố trí phương tiện đưa đón: có tổng số 1.662 cán bộ, công chức, viên chức đăng ký, còn lại tự túc phương tiện.

Đối với công chức, viên chức Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang dự kiến chuyển về công tác tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang là 39 người.
Tại mục 5 phần II Kế hoạch số 124/KH-TGV quy định “Giao Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang và Sở Nội vụ tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan nghiên cứu tham mưu chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức sau khi hợp nhất tỉnh”, Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin ý kiến xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang và được chấp thuận tại Thông báo số 2345-TB/TU ngày 19/6/2025 của Tỉnh uỷ thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 “Chính quyền địa phương cấp tỉnh nơi dự kiến bố trí trung tâm chính trị - hành chính của đơn vị hành chính cấp tỉnh dự kiến hình thành sau sắp xếp có trách nhiệm chủ động cân đối, bố trí ngân sách để đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc được tiếp tục sử dụng phục vụ hoạt động của đơn vị hành chính sau sắp xếp; quan tâm bố trí nhà ở công vụ, phương tiện phục vụ công tác và nhu cầu đi lại cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp để ổn định điều kiện làm việc tại đơn vị hành chính mới sau sắp xếp”; khoản 2 Điều 15 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 “Kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính do ngân sách địa phương bảo đảm. Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sử dụng kinh phí thường xuyên trong nguồn ngân sách nhà nước đã được giao trong thời kỳ ổn định ngân sách để chi các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này”; điểm d khoản 4 Điều 16 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 quy định Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây: “Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ điều kiện đi lại và làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp về công tác tại trung tâm hành chính của đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã sau sắp xếp”; Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp “Sáp nhập tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang thành 01 tỉnh mới có tên gọi là tỉnh An Giang, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang”; “Đối với các tỉnh, thành phố sắp xếp, sáp nhập chủ động có giải pháp bố trí trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, phương tiện đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập”.

Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và điều kiện bố trí nhà ở công vụ, bố trí phương tiện đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của địa phương; nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về nhà ở và phương tiện di chuyển riêng, cần thiết phải ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm khuyến khích, động viên tinh thần, ổn định tư tưởng, điều kiện sinh hoạt, nâng cao đời sống để đảm bảo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yên tâm tham gia công tác sau khi sắp xếp đơn vị hành chính mới.
Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.
	Nơi nhận:                                                      

- Tỉnh ủy;

- HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- LĐVP, P. TH;

- Lưu: VT..
	CHỦ TỊCH




Phụ lục

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-UBND ngày      /      /2025 của UBND tỉnh)


	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chế độ hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt phí, lưu trú đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang.

	- Điểm d khoản 4 Điều 16 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây: “Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ điều kiện đi lại và làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, tổ chức ở ĐVHC thực hiện sắp xếp về công tác tại trung tâm hành chính của ĐVHC cấp tỉnh và cấp xã sau sắp xếp”.
- Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp “Sáp nhập tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang thành 01 tỉnh mới có tên gọi là tỉnh An Giang, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang”.  

- Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh, trong đó “sắp xếp tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang thành lập tỉnh mới có tên gọi là tỉnh An Giang”.
	
	

	Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có thay đổi nơi làm việc từ trung tâm hành chính tỉnh An Giang (cũ) sang trung tâm hành chính tỉnh An Giang (mới) và ngược lại, cụ thể:

1. Cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội.
2. Cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; công chức, người lao động của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Viên chức, người lao động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này.

4. Người làm việc, người lao động của các cơ quan hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh.
	- Luật Cán bộ, công chức năm 2025.
- Luật Viên chức năm 2010. 

- Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
	
	

	Điều 3. Mức hỗ trợ
1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại Điều 2 được hỗ trợ như sau:

a) Hỗ trợ chi phí đi lại: 2.500.000 đồng/người/tháng.

b) Hỗ trợ sinh hoạt phí: 1.500.000 đồng/người/tháng.

c) Hỗ trợ lưu trú: 1.500.000 đồng/người/tháng.

2. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt phí, lưu trú tại các quy định khác thì không thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được thực hiện kể từ ngày nhận quyết định chuyển công tác từ trung tâm hành chính tỉnh An Giang (cũ) sang trung tâm hành chính tỉnh An Giang (mới) và ngược lại; theo hình thức khoán và được chi trả định kỳ hàng tháng cùng với tiền lương hiện hưởng.

4. Căn cứ mức hỗ trợ quy định tại các quy định trên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được vận dụng để hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị cao hơn hoặc thấp hơn theo khả năng nguồn tài chính của đơn vị và phải quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
	- Điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị “… khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác…”.

- Khoảng cách địa lý của trung tâm hành chính tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang cả đi và về khoảng 150km.

- Hỗ trợ sinh hoạt phí và lưu trú theo cân đối ngân sách địa phương.
	
	

	Điều 4. Kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên tự cân đối, sử dụng từ nguồn tài chính của đơn vị để hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được làm việc tại các đơn vị.
	Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành.
	
	

	Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..... tháng ... năm 2025 và được áp dụng đến hết ngày ... tháng ... năm 2027.
	- Thời gian thực hiện 02 năm theo khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

- Theo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
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